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(Đề thi có 4 trang)

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
MÔN: TOÁN - THPT

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Họ và tên: ......................................................................

Số báo danh: ......................................................................
Mã đề: 1002

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hai điểm 𝐸(– 1; 0; 2) và 𝐹(2; 1;– 5). Phương trình chính tắc của đường 

thẳng 𝐸𝐹  là

A. 
𝑥 + 1
1

= 𝑦
1
= 𝑧 − 2

3
B. 

𝑥 + 1
3

= 𝑦
1
= 𝑧 − 2

−7
C. 

𝑥 − 1
1

= 𝑦
1
= 𝑧 + 2

−3
D. 

𝑥 − 1
3

= 𝑦
1
= 𝑧 + 2

−7

Câu 2. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho 𝑎⃗ = −𝑖 ⃗+ 2𝑗 ⃗− 3𝑘⃗. Tọa độ của vectơ 𝑎 ⃗là

A. (2; −3; –1) B. (2; –1; –3) C. (–3; 2; –1) D. (–1; 2; –3)

Câu 3. Đồ thị hàm số nào sau đây có dạng như đường cong trong hình bên dưới?

A. 𝑦 = 𝑥3 − 3𝑥2 + 3 B. 𝑦 = 𝑥3 + 2𝑥2 + 3 C. 𝑦 = −𝑥3 + 2𝑥 + 3 D. 𝑦 = −𝑥3 + 3𝑥2 + 3

Câu 4. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho mặt cầu có phương trình 𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 + 2𝑦 − 2𝑧 − 7 = 0. Bán kính của 
mặt cầu đã cho bằng

A. 
√
15 B. 3 C. 9 D. 

√
7
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Câu 5. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) liên tục trên ℝ. Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường 𝑦 = 𝑓(𝑥), 𝑦 =
0, 𝑥 = −1 và 𝑥 = 5 (phần gạch sọc). Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. 𝑆 = − ∫
1

−1
𝑓(𝑥) 𝑑𝑥 − ∫

5

1
𝑓(𝑥) 𝑑𝑥 B. 𝑆 = ∫

1

−1
𝑓(𝑥) 𝑑𝑥 + ∫

5

1
𝑓(𝑥) 𝑑𝑥

C. 𝑆 = ∫
1

−1
𝑓(𝑥) 𝑑𝑥 − ∫

5

1
𝑓(𝑥) 𝑑𝑥 D. 𝑆 = ∫

−1

1
𝑓(𝑥) 𝑑𝑥 − ∫

1

5
𝑓(𝑥) 𝑑𝑥

Câu 6. Cho hàm số 𝑓(𝑥) có bảng biến thiên như sau. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

x

f′(x)

f(x)

−∞ −1 0 1 +∞

0 0 0+ − + −

−∞

4

1

4

−∞

A. (1; 4) B. (0; 1) C. (−1; 0) D. (−1; 1)

Câu 7. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho mặt phẳng (𝑃 ) : 2𝑥 − 𝑦 + 2𝑧 − 5 = 0. Điểm nào dưới đây thuộc mặt 

phẳng (𝑃 )?

A. 𝑀(0; 0; 2) B. 𝑄(0; 1; 0) C. 𝑁(0;−5; 0) D. 𝑃(1; 0; 0)

Câu 8. Nghiệm của phương trình tan 𝑥 = tan 𝜋
3

 là

A. 𝑥 = 𝜋
3
+ 𝑘2𝜋 (𝑘 ∈ ℤ) B. 𝑥 = 𝜋

3
+ 𝑘𝜋

2
(𝑘 ∈ ℤ) C. 𝑥 = 𝜋

3
+ 𝑘𝜋 (𝑘 ∈ ℤ) D. 𝑥 = −𝜋

3
+ 𝑘𝜋 (𝑘 ∈ ℤ)

Câu 9. Một nguyên hàm của hàm số 𝑦 = 10𝑥 là

A. 𝑦 = 10𝑥 B. 𝑦 = 10𝑥+1

𝑥 + 1
C. 𝑦 = 10𝑥

ln 10 D. 𝑦 = 10𝑥 ln 10
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Câu 10. Người ta tiến hành đo chiều cao của 40 cây ở một vườn thực vật (đơn vị: cm), kết quả thống kê được 
cho bởi bảng tần số ghép nhóm như sau. Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu thuộc nhóm nào dưới đây?

Nhóm [30; 40) [40; 50) [50; 60) [60; 70) [70; 80) [80; 90)
Tần số 4 10 14 6 4 2

A. [50; 60) B. [40; 50) C. [60; 70) D. [70; 80)

Câu 11. Cho hình chóp 𝑆.𝐴𝐵𝐶 . Gọi 𝑀  là trung điểm của 𝐵𝐶 . Đường thẳng 𝑆𝑀  nằm trong mặt phẳng

A. (𝑆𝐵𝐶) B. (𝑆𝐴𝐵) C. (𝑆𝐴𝐶) D. (𝐴𝐵𝐶)

Câu 12. Với 𝑎 là số thực dương tuỳ ý, log5 𝑎2 bằng

A. 2 + log5 𝑎 B. 2 log5 𝑎 C. 
1
2
+ log5 𝑎 D. 

1
2
log5 𝑎

PHẦN II. ĐÚNG/SAI

Câu 13. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hai điểm 𝐴(1; 2; 0), 𝐵(– 3; 4; 4) và mặt phẳng (𝛼) : 𝑥 + 2𝑦 − 𝑧 + 5 = 0
a) Trung điểm của đoạn thẳng 𝐴𝐵 có tọa độ là (−1; 3; 2).

b) Biết điểm đối xứng của 𝐴 qua (𝛼) là 𝐴′(𝑎; 𝑏; 𝑐). Giá trị của 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 bằng −11
3

.

c) Mặt cầu đường kính 𝐴𝐵 có phương trình (𝑥 + 1)2 + (𝑦 − 3)2 + (𝑧 − 2)2 = 10.

d) Mặt phẳng song song với (𝛼) và đi qua 𝐵 có phương trình 𝑥 + 2𝑦 − 𝑧 + 1 = 0.

Câu 14. Có hai đội thi đấu môn Bóng bàn. Đội I có 6 vận động viên, đội II có 8 vận động viên. Xác suất đạt 
huy chương vàng của mỗi vận động viên đội I và đội II tương ứng là 0, 8 và 0, 65. Chọn ngẫu nhiên một vận 
động viên.

a) Xác suất để vận động viên được chọn thuộc đội 𝐼𝐼 , biết vận động viên được chọn đạt huy chương vàng là 
7
25

.

b) Xác suất để vận động viên được chọn thuộc đội 𝐼 , biết vận động viên được chọn đạt huy chương vàng là 
12
25

.

c) Xác suất để vận động viên được chọn thuộc đội 𝐼  là 
3
7

.

d) Xác suất để vận động viên được chọn đạt huy chương vàng là 
5
7

.

Câu 15. Một cơ sở sản xuất ly nhựa đang bán mỗi cái ly nhựa với giá 30 000 đồng và mỗi tháng cơ sở bán được 
trung bình 3 000 cái ly nhựa. Cơ sở sản xuất đang có kế hoạch tăng giá bán để có lợi nhận tốt hơn. Sau khi tham 
khảo thị trường, người quản lý thấy rằng nếu từ mức giá 30 000 đồng mà cứ tăng giá thêm 1000 đồng thì mỗi 
tháng sẽ bán ít hơn 100 cái ly nhựa. Biết chi phí sản xuất một cái ly nhựa không thay đổi là 18 000 đồng.

a) Nếu cơ sở bán mỗi cái ly nhựa với giá 30 000 đồng thì số tiền lãi sau 1 tháng là 36 triệu đồng.

b) Để đạt lợi nhuận lớn nhất thì mỗi ly nhựa cần bán với giá 39 000 đồng.

c) Sau khi cơ sở tăng giá mỗi cái ly nhựa thêm 𝑥 (nghìn đồng) thì tổng số lợi nhuận một tháng của cơ sở được 

tính theo công thức 𝑓(𝑥) = −100𝑥2 + 1800𝑥 + 36 000 (nghìn đồng).

d) Để đạt được lợi nhuận lớn nhất thì số ly nhựa bán ra giảm 800 chiếc mỗi tháng.
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Câu 16. Cho dãy số (𝑢𝑛) thỏa mãn: 

{




𝑢1=
2
27

𝑢𝑛+1=
1
3
𝑢𝑛

(𝑛 ∈ ℕ*)

a) Dãy số (𝑢𝑛) là dãy số tăng.

b) Dãy số (𝑢𝑛) là cấp số nhân.

c) Giá trị lim
𝑛→∞

𝑢𝑛 = 0.

d) Tổng của 10 số hạng đầu của dãy số (𝑢𝑛) lớn hơn 1.

PHẦN III. TRẢ LỜI NGẮN

Câu 17. Khi gắn hệ trục tọa độ 𝑂𝑥𝑦𝑧 vào một sân bay (đơn vị trên mỗi trục tính theo kilômét), mặt phẳng 

(𝑂𝑥𝑦) trùng với mặt sân bay. Một máy bay bay theo đường thẳng từ vị trí 𝐴(6; 0; 5) đến vị trí 𝐵(12; 10; 3) và 

hạ cánh tại vị trí 𝐶(𝑎; 𝑏; 𝑐). Tính 𝑎 + 𝑏 + 𝑐.

Câu 18. Ông Bình cần xây một hồ chứa nước với dạng khối hộp chữ nhật không có nắp, có thể tích bằng 
500
3

 

mét khối. Đây hồ là hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng, giá thuê công nhân xây hồ là 500 000 đồng 
mỗi mét vuông. Chi phí thấp nhất để xây hồ là bao nhiêu triệu đồng?

Câu 19. Cho hàm số 𝑓(𝑥) = 2𝑥 + 1. Biết 𝐹(𝑥) là một nguyên hàm của hàm số 𝑓(𝑥) thỏa mãn 𝐹(0) = 1. 

Tính 𝐹(2).

Câu 20. Một công ty may có hai chi nhánh cùng sản xuất một loại áo, trong đó 56% áo được sản xuất ở chi 

nhánh I và 44% áo được sản xuất ở chi nhánh II. Tại chi nhánh I có 75% áo chất lượng cao và tại chi nhánh II 

có 68% áo chất lượng cao (kích thước và hình dáng bề ngoài của các áo là như nhau). Chọn ngẫu nhiên một áo. 
Tính xác suất để chọn được áo chất lượng cao (làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 21. Cho hình lập phương 𝐴𝐵𝐶𝐷.𝐴′𝐵′𝐶′𝐷′ có cạnh bằng 2. Gọi 𝑂 là giao điểm của hai đường chéo hình 

vuông 𝐴𝐵𝐶𝐷. Gọi 𝛼 là số đo của góc giữa đường thẳng 𝑂𝐶′ và mặt phẳng (𝐴𝐵𝐶𝐷). Tính giá trị của tan𝛼 
(làm tròn đến hàng phần chục).

Câu 22. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho đường thẳng Δ : 𝑥 − 2
−3

= 𝑦 − 1
2

= 𝑧 − 1
2

 và hai mặt phẳng (𝑃 ) : 𝑥 +
2𝑦 − 2𝑧 − 2 = 0, (𝑄) : 𝑥 + 2𝑦 − 2𝑧 + 4 = 0. Gọi mặt cầu (𝑆) có tâm 𝐼(𝑎; 𝑏; 𝑐) thuộc Δ và tiếp xúc với (𝑃 ) và 

(𝑄). Tính giá trị của 𝑎 + 𝑏 + 𝑐.
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